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THÔNG BÁO 

Công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thôn Tam Đa năm 2023 

theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022-2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 11/09/2023 của UBND xã Tam 

Đa về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã năm 2023;  

Ngày 15/10/2023 thôn Tam Đa đã tiến hành tổ chức hội nghị họp dân thống 

nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thôn; Hội nghị đã thống nhất danh sách hộ 

nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ không nghèo trên địa bàn 

thôn năm 2023 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022-

2025. 

Căn cứ danh sách phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận 

nghèo, hộ không nghèo năm 2023 kèm theo Biên bản họp dân thống nhất kết quả rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thôn Tam Đa. 

UBND xã thông báo niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ không nghèo thôn Tam Đa như sau: 

1.Niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ không nghèo là: 

16 hộ nghèo; 5 hộ cận nghèo; 20 hộ thoát nghèo; 10 hộ thoát cận nghèo; Hộ không 

nghèo: 0 hộ.  

(Danh sách kèm theo) 

2. Địa điểm niêm yết công khai: Trụ sở UBND xã; Đậu Tam Đa; thông báo 

trên hệ thống truyền thanh; Trang thông tin điện tử của UBND xã Tam Đa tại địa 

chỉ: http://tamda.phucu.hungyen.gov.vn 

3.Thời gian: Thông báo và niêm yết công khai trong 3 ngày (từ ngày 

25/10/2023 đến hết ngày 27/10/2023). 

Mọi tổ chức, cá nhân có kiến nghị, thắc mắc đề nghị phản ánh trực tiếp với 

trưởng thôn hoặc UBND xã (qua công chức VHXH theo dõi Lao động- Thương binh 

& Xã hội xã) để được giải quyết theo quy định./. 
Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Đài truyền thanh xã; 

- Thôn Tam Đa (để niêm yết); 

- Lưu: VP; VH xã. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

   

Doãn Thanh Luận 



DANH SÁCH PHÂN LOẠI HỘ GIA ĐÌNH THÔN TAM ĐA 

SAU KHI HỌP THỐNG NHẤT KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

(Kèm Thông báo số 31 /TB-UBND ngày 24/10/2023 của UBND xã Tam Đa)   

STT Họ và tên chủ hộ 

Giới tính 

(1: Nam, 2: 

Nữ) 

Năm sinh Nơi ở hiện tại  
Kết quả rà soát phiếu B 

Điểm B1 Điểm B2 Phân loại 

1 Nguyễn Thị Hiến 2 12/4/1972 Tam Đa 120 40 N 

2 Đặng Thị Lan 2 2/5/1979 Tam Đa 120 30 N 

3 Nguyễn Văn Nhật 1 2/20/1945 Tam Đa 115 30 N 

4 Đỗ Thị Sa 2 19/01/1986 Tam Đa 130 30 N 

5 Đặng Thị Tuất 2 8/5/1940 Tam Đa 125 30 N 

6 Hoàng Thị Rạp 2 5/16/1930 Tam Đa 125 30 N 

7 Trịnh Văn Tảng 1 23/03/1991 Tam Đa 105 40 N 

8 Đặng Thị Suốt 2 27/11/1971 Tam Đa 105 30 N 

9 Nguyễn Thị Lừng 2 8/12/1946 Tam Đa 115 30 N 

10 Bùi Thị Xuyến 2 1/1/1952 Tam Đa 120 30 N 

11 Nguyễn Văn Son 1 01/01/1950 Tam Đa 115 30 N 

12 Trương Thị Vẹn 2 1/1/1963 Tam Đa 130 30 N 

13 Trương Công Tàm 1 01/01/1935 Tam Đa 100 40 N 

14 Nguyễn Văn Hiến 1 9/25/1980 Tam Đa 105 30 N 

15 Nguyễn Thị Khuyến 2 2/20/1966 Tam Đa 115 30 N 



16 Đặng Thị Nhớn 2 01/01/1933 Tam Đa 110 30 N 

17 Trần Thị Nhung 2 12/26/1954 Tam Đa 140 10 CN 

18 Nguyễn Văn Hoa 1 21/12/1964 Tam Đa 135 20 CN 

19 Nguyễn Văn Lắm 1 1/1/1952 Tam Đa 130 20 CN 

20 Trương Công Tằng 1 11/12/1966 Tam Đa 130 20 CN 

21 Hoàng Thị Hò 2 12/25/1947 Tam Đa 140 10 CN 

22 Nguyễn Thị Ngát 2 1/1/1947 Tam Đa Xin thoát HTN 

23 Nguyễn Thị Dưa 2 10/1/1957 Tam Đa Xin thoát HTN 

24 Nguyễn Thị Ngoãn 2 7/27/1940 Tam Đa Xin thoát HTN 

25 Trương Thị Can 2 8/2/1947 Tam Đa Xin thoát HTN 

26 Bùi Thị Mai 2 01/06/1949 Tam Đa Xin thoát HTN 

27 Nguyễn Thị Thơi 2 01/01/1950 Tam Đa Xin thoát HTN 

28 Nguyễn Thị Nhâm 2 07/10/1955 Tam Đa Xin thoát HTN 

29 Nguyễn Thị Nhớn 2 20/10/1945 Tam Đa Xin thoát HTN 

30 Trần Thị Tựa 2 4/6/1956 Tam Đa Xin thoát HTN 

31 Bùi Thị Khuyên 2 6/4/1965 Tam Đa Xin thoát HTN 

32 Phạm Thị Yên 2 6/15/1959 Tam Đa Xin thoát HTN 

33 Trịnh Thị Tình 2 1/1/1960 Tam Đa Xin thoát HTN 

34 Nguyễn Thị Nắng 2 1/1/1940 Tam Đa Xin thoát HTN 

35 Nguyễn Thị Tết 2 12/30/1960 Tam Đa Xin thoát HTN 

36 Đặng Văn Đàm 1 7/25/1941 Tam Đa Xin thoát HTN 



37 Bùi Thị Thắm 2 2/25/1960 Tam Đa Xin thoát HTN 

38 Trương Thị Dậu 2 5/4/1958 Tam Đa Xin thoát HTN 

39 Trương Thị Đào 2 2/15/1948 Tam Đa Xin thoát HTN 

40 Nguyễn Thị Nhặt 2 4/12/1952 Tam Đa Xin thoát HTN 

41 Đào Thị Dục 2 12/9/1948 Tam Đa Xin thoát HTN 

42 Bùi Thị Xoa 2 1/15/1927 Chết 

43 Nguyễn Thị Sô 2 3/18/1950 Chết 

44 Đào Thị Ngọc 2 03/02/1986 Chuyển khẩu 

45 Nguyễn Văn Biết 1 3/7/1965 Tam Đa     HTCN 

46 Nguyễn Thị Khuy 2 11/8/1963 Tam Đa     HTCN 

47 Đặng Văn Săm 1 10/5/1954 Tam Đa     HTCN 

48 Nguyễn Thị Non 2 5/20/1948 Tam Đa     HTCN 

49 Nguyễn Thị Băng 2 3/13/1954 Tam Đa Xin thoát HTCN 

50 Đặng Văn Đông 1 2/12/1951 Tam Đa     HTCN 

51 Đặng Đình Chiền 2 4/4/1975 Tam Đa     HTCN 

52 Đặng Thị Gái 2 10/10/1958 Tam Đa     HTCN 

53 Phạm Thị Gấm 2 2/5/1963 Tam Đa Xin thoát HTCN 

54 Nguyễn Thị Hỗng 2 10/05/1937 Tam Đa     HTCN 

  
 



Kết quả phân loại sau khi  

họp dân 

 - Có 16 hộ gia đình đạt điều kiện xét công nhận hộ nghèo; 

 - Có 5 hộ gia đình đạt điều kiện xét công nhận hộ cận nghèo; 

- Có 20 hộ gia đình đạt điều kiện xét công nhận thoát hộ nghèo; 

 - Có 10 hộ gia đình đạt điều kiện xét công nhận thoát hộ cận nghèo; 

 - Có 0 hộ gia đình không nghèo, không cận nghèo; 

 - Có 2 hộ gia đình đã chết, không thực hiện rà soát; 

 - Có 01 hộ gia đình chuyển đi, không thực hiện rà soát; 

 - Có 20 hộ gia đình xin thoát hộ nghèo; 2 hộ xin thoát HCN 

 - Có 0 hộ gia đình đưa vào danh sách thực hiện rà soát lại; 
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